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Câu 1: Thế nào là sản xuất của cải vật chất. Trình bày các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất? Cho ví dụ?
a.Sản xuất của cải vật chất: Là qúa trình con người tác động vào tự nhiện làm biến đổi nó tạo thành sản phẩm nhằm nhục vụ con người.
b.Các yếu tố quá trình sản xuất: Sức lao động + đối tượng lao động + tư liệu lao động => sản phẩm.
- Sức lao động: là toàn bộ năng lực thể chất tinh thần của con người vận dụng vào quá trình sản xuất
- Đối tượng lao động: là các yếu tố của tự nhiên mà lao động con người tác động vào nhằm biến đổi nó tạo thành sản phẩm phục vụ con người

- Tư liệu lao động: là 1 vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động con người lên đối tượng lao động nhằm biến đổi nó tạo thành sản phẩm phục vụ con người.

Vd:

Câu 2: Hàng hóa là gì? Hai thuộc tính của hàng hóa? Cho ví dụ?
- Hàng hóa là sản phẩm của lao động thõa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán.

- Hai thuộc tính của hàng hóa:

+ Gía trị sự dụng: là công dụng của sản phẩm thõa mãn nhu cầu nào đó của con người.

+ Gía trị: là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa đó.

VD:
Câu 3: Thị trường là gì? Các chức năng của thị trường?
- Thị trường: là lĩnh vực trao đổi mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại với nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ.
- Chức năng:
+ Thừa nhận giá trị sự dụng và giá trị

+ Thông tin

+ Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
Câu 4: Khái niệm, nội dung qui luật giá trị? (Vận dụng biểu hiện...)
- Khái niệm: là qui luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hóa.

- Nội dung: sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên thời gian lao động xả hội cần thiết để sản xuất hàng hóa đó.

Câu 5: Cạnh tranh là gì? Trình bày tính 2 mặt của cạnh tranh? Cho ví dụ?  
Cạnh tranh: là sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu thụ hàng hóa.

Tính 2 mặt của cạnh tranh:
Mặt tích cực của cạnh tranh.

- Kích thích LLSX, KHCN phát triển, năng xuất lao động tăng lên.

- Khai thác tốt các nguồn lực

- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hàng hóa có sức mạnh cạnh tranh

 Mặt hạn chế của cạnh tranh.

- Làm cho môi trường suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng.

- Sử dụng thủ đoạn phi pháp, bất lương

- Gây rối loạn thị trường
Câu 6: Khái niệm cung, cầu? Nội dung của quan hệ cung cầu?
- Cầu: là hàng hóa, dịch vụ mà ng​ười tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tư​ơng ứng với giá cả và thu nhập xác định.
- Cung: Là khối l​ượng hàng hóa, dịch vụ mà ngư​ời SX sẽ sản xuất và sẽ bán ra trong một thời kì nhất định tư​ơng ứng với giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.

- Nội dung: Thể hiện qhệ giữa người mua – bán, giữa sản xuất – tiêu dùng => để xác định giá cả và số lượng hàng hoá.
- Cung – Cầu tác động lẫn nhau

     + Khi cầu tăng  => mở rộng SX  =>  cung tăng

     + Khi cầu giảm => SX giảm =>  cung giảm

- Cung – Cầu ảnh h​ưởng đến giá cả thị trư​ờng

     + Khi Cung = Cầu thì giá cả = giá trị

     + Khi Cung > Cầu thì giá cả < giá trị

     + Khi Cung < Cầu thì giá cả > giá trị

- Giá cả ảnh hư​ởng đến Cung – Cầu

     + Giá cả tăng  =>  mở rộng SX => cung tăng và cầu giảm khi thu nhập không tăng

     + Giá cả giảm => sản xuất giảm => cung giảm và cầu tăng mặc dù thu nhập không tăng

Câu 7: Trình bày tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa?
- Tính tất yếu khách quan của CNH-HĐH

+ Do yêu cầu phải xây dựng cơ sợ vật chất kỹ thuật của CNXH.

+ Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, khoa học kỹ thuật
+ Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hộicao

- Tác dụng của CNH-HĐH.

+ Tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội
+ Củng cố quan hệ sản xuất XHCN, tăng cường vai trò của Nhà nước

+ Tạo tiền đề phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Xây dựng kinh tế tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường tiềm lực an ninh quốc phòng.
